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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH THÔNG TƯ SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNGDỰ THẢO GỬI LẤY Ý KIẾN


1. Thuyết minh chung: 
[bookmark: _s40w0fwnwx5h]Để phù hợp theo phân cấp, phân quyền tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 và Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 thì việc xây dựng Thông tư sửa đổi các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá tủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và rà soát sửa đổi các quy định về hoạt động kiểm định trong thời gian vừa qua. Dự thảo Thông tư sửa đổi các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Dự thảo Thông tư), bao gồm sửa đổi, bổ sung một số các quy định của các Thông tư sau:
+ Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư số 09/2017/TT-BCT); 
[bookmark: yn2yik9o6yf5]+ Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư số 37/2018/TT-BCT); 
- Thông tư số 12/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2020.
+ Thông tư số 18/2023/TT-BCT ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư số 18/2023/TT-BCT);
+ Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư số 10/2017/TT-BCT);
+ Thông tư số 22/2024/TT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chai LPG Composite (Thông tư số 22/2024/TT-BCT).
2. Bảng so sánh, thuyết minh
	TT
	Văn bản pháp luật hiện hành
	Dự thảo Thông tư (sửa đổi, bổ sung)
	Thuyết minh

	
	Nội dung sửa đổi
	Nội dung quy định tại văn bản pháp luật hiện hành
	
	

	1
	Khoản 1 Điều 9 Thông tư 09/2017/TT-BCT (được sửa đổi tại khoản 3 Điều 2  Thông tư số 37/2018/TT-BCT)
	1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Giấy chứng nhận đủ điều kiện), Chứng chỉ kiểm định viên (Chứng chỉ) lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi qua đường bưu điện, nộp trực tiếp tại Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương theo hình thức dịch vụ công trực tuyến.

	Sửa đổi tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo như sau:
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Giấy chứng nhận đủ điều kiện lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi qua đường bưu điện, nộp trực tiếp tại Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương theo hình thức dịch vụ công trực tuyến.
Cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên (Chứng chỉ) lập 01 bộ hồ sơ gửi về UBND tỉnh, thành phố theo quy định.
	Phù hợp theo quy định tại Điều 2 Thông tư  38/2025/TT-BCT và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	2
	Khoản 1 Điều 15 Thông tư 09/2017/TT-BCT
	1. Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
	“1. Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
Thực hiện cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động”.

	Phù hợp theo quy định tại Điều 2 Thông tư  38/2025/TT-BCT

	3
	Khoản 5 Điều 15 Thông tư 09/2017/TT-BCT
	“5.Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo quy định”.
	“5.Thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo quy định”.
	Hiện tại Bộ Công Thương không có chức năng thanh tra trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	4
	Điểm d khoản 1 Điều 11 
	d) Lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với nhóm thiết bị E, G:
...
	d) Lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với nhóm thiết bị E:
...
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	5
	Thay thế Phụ lục 1,2,3
	Phụ lục 1, 2, 3 tại Thông tư 09/2017/TT-BCT
	Phụ lục 1, 2, 3 tại Dự thảo Thông tư 
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	6
	Bổ sung Điều 16a
	
	”Điều 16a. Trách nhiệm UBND Tỉnh, Thành phố
Cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ kiểm định viên theo quy định”
	Phù hợp theo quy định tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP (hết hiệu lực vào 01 tháng 3 năm 2027)

	7
	Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2017/TT-BCT 
	1. Đối tượng kiểm định nhóm A (nhóm A) là nồi hơi nhà máy điện.

	Bãi bỏ khoản này tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	8
	Khoản 2 Điều 3 Thông tư 09/2017/TT-BCT (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 18/2023/TT-BCT)
	2.  Đối tượng kiểm định nhóm B (nhóm B) bao gồm:
- Đối tượng kiểm định nhóm B1 (nhóm B1) là nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar.
- Đối tượng kiểm định nhóm B2 (nhóm B2) là bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng.
	Bãi bỏ khoản này Khoản 1 Điều 1 Dự thảo
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	9
	Khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông tư 09/2017/TT-BCT
	3. Đối tượng kiểm định nhóm C (nhóm C) là hệ thống điều chế, nạp, cấp, bình, bồn, bể chứa sản phẩm dầu khí, khí dầu mỏ (LPG, LNG, CNG), đường ống vận chuyển, phân phối khí dầu mỏ cố định bằng kim loại và đường ống công nghệ trong các công trình dầu khí trên đất liền.
4. Đối tượng kiểm định nhóm D (nhóm D) là chai chứa LPG.
	Bãi bỏ khoản này Khoản 1 Điều 1 Dự thảo
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	10
	Khoản 6 Điều 3 Thông tư 09/2017/TT-BCT
	6. Đối tượng kiểm định nhóm G (nhóm G) là tời, trục tải mỏ.
	Bãi bỏ khoản này Khoản 1 Điều 1 Dự thảo
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	11
	Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 09/2017/TT-BCT (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 18/2023/TT-BCT và khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 37/2018/TT-BCT và Khoản 2, khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 18/2023/TT-BCT)
	a) Đối với nhóm A, B và C
- Bơm thử thủy lực;
- Áp kế kiểm tra các loại;
- Thiết bị đo chiều dày kim loại;
- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm;
- Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ;
- Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp nội soi;
- Dụng cụ, phương tiện kiểm tra kích thước hình học;
- Dụng cụ kiểm tra kích thước khuyết tật bề mặt kim loại;
- Thiết bị kiểm tra van an toàn;
- Thiết bị đo nhiệt độ.
	Bãi bỏ khoản này Khoản 1 Điều 1 Dự thảo
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	12
	Điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 09/2017/TT-BCT (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 18/2023/TT-BCT)
	b) Đối với nhóm D
- Thiết bị thu hồi LPG còn lại trong chai;
- Thiết bị đo chiều dày kim loại; 
- Dụng cụ kiểm tra kích thước khuyết tật bề mặt kim loại;
- Thiết bị tháo, lắp van chai;
- Thiết bị thử bền, thử kín;
- Thiết bị làm khô vỏ chai;
- Thiết bị kiểm tra bên trong chai;
- Thiết bị làm sạch bề mặt;
- Thiết bị kiểm tra van chai;
- Cân khối lượng;
- Thiết bị, dụng cụ đóng số, ký hiệu kiểm định;
- Thiết bị hút chân không;
- Thiết bị thử giãn nở thể tích.
	Bãi bỏ khoản này Khoản 1 Điều 1 Dự thảo
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	13
	Điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư 09/2017/TT-BCT (được sửa đổi tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 18/2023/TT-BCT) 
	d) Đối với nhóm G
- Lực kế;
- Thiết bị, dụng cụ đo kích thước hình học;
- Thiết bị đo tốc độ;
- Dụng cụ đo cương cự đường ray;
- Máy trắc đạc;
- Thiết bị kiểm tra khuyết tật cáp thép;
- Thiết bị kiểm tra độ lệch hướng tâm và hướng kính của các mối ghép trục;
- Thiết bị kéo kiểm tra cáp thép bằng phương pháp phá hủy;
- Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm;
- Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ;
- Thiết bị đo thời gian tác động phanh;
- Thiết bị đo điện trở cách điện, điện trở nối đất;
- Vôn kế, Ampe kế;
- Áp kế kiểm tra các loại.
	Bãi bỏ khoản này Khoản 1 Điều 1 Dự thảo
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP

	14
	Khoản 4 Điều 15 Thông tư 09/2017/TT-BCT 
	4. Cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ theo quy định. 

	Bãi bỏ khoản này tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo
	Phù hợp theo quy định tại Điều 2 Thông tư  38/2025/TT-BCT

	15
	Các quy trình kiểm định tại Thông tư số 10/2017/TT-BCT: 
QTKĐ:01-2017/BCT QTKĐ:02-2017/BCT
QTKĐ:03-2017/BCT
QTKĐ:04-2017/BCT
QTKĐ:05-2017/BCT
QTKĐ:06-2017/BCT
QTKĐ:07-2017/BCT
QTKĐ:08-2017/BCT
QTKĐ:10-2017/BCT 
QTKĐ:19-2024/BCT(Thông tư số 22/2024/TT-BCT)
	[bookmark: 9d10r475xt7z]Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động nồi hơi có áp suất trên 16 bar (QTKĐ:01-2017/BCT); Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bình chịu áp lực (QTKĐ:02-2017/BCT); Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (QTKĐ:03-2017/BCT); Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng (QTKĐ:04-2017/BCT); Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại (QTKĐ:05-2017/BCT); Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (QTKĐ:06-2017/BCT); Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (QTKĐ:07-2017/BCT); Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (QTKĐ:08-2017/BCT); Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tời, trục tải có tải trọng từ 10.000N trở lên sử dụng trong khai thác hầm lò QTKĐ:10-2017/BCT và Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chai LPG Composite (QTKĐ: 19-2024/BCT).
	Bãi bỏ các Quy trình kiểm định này tại Điều 2 Dự thảo
	- Phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP
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